
 

Kính gửi: Các công ty cung ứng dịch vụ 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc 

hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ về quy định một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch 

và đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Hiện nay Bệnh viện Phổi Bắc Giang đang có kế hoạch may sắm trang phục 

cho viên chức, người lao động Bệnh viện Phổi Bắc Giang năm 2024 cụ thể (theo 

danh mục đính kèm) 

 1. Để có đủ căn cứ, cơ sở xem xét xây dựng giá kế hoạch theo đúng Luật 

đấu thấu và các qui định hiện hành. Bệnh viện Phổi Bắc Giang kính mời các nhà 

thầu có kinh nghiệm trong việc may sắm trang phục các loại quan tâm, có khả 

năng cung cấp hàng hóa nêu trên gửi hồ sơ báo giá về bệnh viện Phổi Bắc Giang.  

 2. Cách thức nộp và tiếp nhận báo giá 

  - Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá  

 - Việc gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu có thể gửi trực hoặc gửi qua 

đường bưu điện về địa chỉ:  

 Bản giấy: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Phổi Bắc Giang  

 Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai- TP Bắc Giang 

 Điện thoại: 02043.854.663 - 0913.156.989. Bản điện tử: (file scan báo giá) 

 Email: bvphoi@bacgiang.gov.vn; Zalo: 0913.156.989. 

  Báo giá phải có hiệu lực ít nhất trong 90 ngày kể từ ngày báo giá. Thời 

gian thực hiện hợp đồng nếu sau này cung ứng hàng hóa/dịch vụ là 30 ngày kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu lực. Tài liệu cần gửi kèm theo báo giá: Giấy phép đăng ký 

kinh doanh có phạm vi kinh bao gồm dịch vụ, hàng hóa, dịch vụ cần báo giá.  

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN PHỔI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /BVP-TCHC 

V/v mời báo giá may sắm trang 

phục cho viên chức, người lao động 

Bệnh viện Phổi Bắc Giang năm 2024  

 

Bắc Giang, ngày      tháng 7 năm 2024 



 

 

 3. Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo ban 

hành.  

 Vậy, Bệnh viện Phổi Bắc Giang trân trọng kính mời các nhà thầu quan tâm 

tham dự. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 



 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Phổi Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu may sắm trang phục cho 

viên chức, người lao động Bệnh viện Phổi Bắc Giang năm 2024 với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Bắc Giang 

Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai, Tp Bắc Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

Họ và tên người liên hệ: Vũ Thị Hà 

Phòng: Tổ chức hành chính. Bệnh viện 

Phổi Bắc Giang 

Điện thoại/zalo: 0913156989 

Email: bvphoi@bacgiang.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 bản báo giá bản có dấu đỏ và 01 bản scan 

- Việc gửi, nộp hồ sơ chào giá Quý nhà thầu có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường 

bưu điện về địa chỉ: 

Bản giấy: Phòng Tổ chức hành chính. Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang 

 (Địa chỉ: Km số 4, xã Song Mai- TP Bắc Giang) 

Điện thoại: 02043854.663 

Bản điện tử: (file scan báo giá) 

Email: bvphoi@bacgiang.gov.vn; Zalo: 0913156989 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 7 năm 2024 đến trước 16h ngày 

17 tháng 7 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày    /7/2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:



 

 

TT 

Danh mục 

Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Chất liệu và đặc tính kỹ thuật 

của vải 
Quy cách 

1 

Trang phục bác sĩ 

(Thu - đông, bộ 

dài tay) 

- Vải Kate oxford, màu trắng, chất 

lượng mới 100%.  

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m; 

 - Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2. 

 - Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 

túi, có khuy cài thẻ nhân viên và in lô gô của 

Bệnh viện Phổi Bắc Giang phía trên túi ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo. 

Bộ 40 

2 

Trang phục bác sĩ 

(Xuân hè, áo cộc 

tay) 

- Vải Kate oxford, màu trắng, chất 

lượng mới 100%.  

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m; 

 - Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2. 

 - Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 

túi, có khuy cài thẻ nhân viên và in lô gô của 

Bệnh viện Phổi Bắc Giang phía trên túi ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo. 

Bộ 40 

3 

Trang phục điều 

dưỡng, y sĩ (Thu 

- đông, bộ dài 

tay) 

- Vải Kate oxford, màu trắng, chất 

lượng mới 100%. 

 - Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m;  

- Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2. 

 - Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

1. Áo: Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái; 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo. 

Bộ 87 



 

 

4 

Trang phục điều 

dưỡng, y sĩ 

(Xuân hè, áo cộc 

tay) 

- Vải Kate oxford, màu trắng, chất 

lượng mới 100%.  

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m;  

- Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2.  

- Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

1. Áo: Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài thẻ nhân 

viên và in lô gô của Bệnh viện Phổi Bắc Giang 

phía trên túi ngực trái; 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo 

Bộ 87 

5 

Trang phục kỹ 

thuật viên (Thu - 

đông, bộ áo dài 

tay) 

- Vải Kate oxford, màu trắng, chất 

lượng mới 100%.  

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m;  

- Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2.  

- Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

1. Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài thẻ 

nhân viên và in lô gô của Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang phía trên túi ngực trái 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo. 

Bộ 12 

6 

Trang phục kỹ 

thuật viên (Xuân 

hè, áo cộc tay) 

- Vải Kate oxford, màu trắng, chất 

lượng mới 100%.  

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m;  

- Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2. 

 - Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

1. Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 túi có khuy cài thẻ 

nhân viên và in lô gô của Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang phía trên túi ngực trái 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo 

Bộ 12 

7 

Trang phục dược 

sĩ (Thu - đông, bộ 

dài tay) 

- Vải Kate oxford, màu trắng, chất 

lượng mới 100%.  

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m;  

- Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2.  

1. Áo: Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài thẻ nhân viên và in lô gô của Bệnh 

viện Phổi Bắc Giang phía trên túi ngực trái, phía 

sau xẻ giữa tới ngang mông. 

Bộ 12 



 

 

- Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo. 

8 

Trang phục dược 

sĩ (Xuân hè, áo 

cộc tay) 

- Vải Kate oxford, màu xanh cổ vịt, 

chất lượng mới 100%.  

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m;  

- Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2.  

- Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài thẻ nhân viên và in lô gô của Bệnh 

viện Phổi Bắc Giang phía trên túi ngực trái, phía 

sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu sắc: Theo màu sắc 

của áo 

Bộ 12 

9 

Trang phục Nhân 

viên chế biến 

thức ăn (Bộ dài 

tay) 

- Vải Kate oxford, màu xanh cổ vịt, 

chất lượng mới 100%. 

 - Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m;  

- Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2.  

- Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

1. Áo: a) Màu sắc: màu xanh cổ vịt; 

 b) Kiểu dáng: Áo cổ chữ U, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi , có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. 

 2. Quần:  

a) Màu sắc: màu xanh cổ vịt; 

 b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau.  

3. Mũ: Màu sắc: Theo màu sắc của áo . 

4.  Tạp dề không cổ, có hai dây đai, chiều 

dài ngang gối, phía sau buộc dây. 

Bộ 3 

10 

Trang phục Nhân 

viên chế biến 

thức ăn (Bộ cộc 

tay) 

- Vải Kate oxford, màu xanh cổ vịt; 

chất lượng mới 100%.  

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m;  

- Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2.  

1. Áo: a)Màu sắc: màu xanh cổ vịt; 

b) Kiểu dáng: màu xanh cổ vịt; Áo cổ trái tim , 

cài cúc giữa , chiều dài áo ngang mông; phía trư 

ớ c có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.  

2. Quần:  

a) Màu sắc: màu xanh cổ vịt; 

Bộ 3 



 

 

- Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau.  

3. Mũ : Theo màu sắc của áo. 

4.  Tạp dề không cổ, có hai dây đai, chiều 

dài ngang gối, phía sau buộc dây. 

11 

Trang phục, hộ lý 

(Thu - đông, bộ 

dài tay) 

- Vải Kate oxford, màu xanh hoà 

bình, chất lượng mới 100%. 

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m; 

- Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2.  

- Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 

túi, có khuy cài thẻ nhân viên và in lô gô của 

Bệnh viện Phổi Bắc Giang phía trên túi ngực trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Theo màu sắc của áo. 

4.  Tạp dề không cổ, có hai dây đai, chiều 

dài ngang gối, phía sau buộc dây. 

Bộ 4 

12 

Trang phục hộ lý 

(Xuân hè, áo cộc 

tay) 

- Vải Kate oxford, màu xanh hoà 

bình, chất lượng mới 100%.  

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m;  

- Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(sợi/Inch) s±2.  

- Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 

túi, có khuy cài thẻ nhân viên và in lô gô của 

Bệnh viện Phổi Bắc Giang phía trên túi ngực trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Theo màu sắc của áo. 

Bộ 4 

13 

Trang phục nhân 

viên hành chính, 

kế toán (Thu - 

đông, bộ dài tay) 

* Áo: Kate oxford, màu sáng, chất 

lượng mới 100%.  

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m; 

- Mật độ dọc x ngang: 74x64 

(Sợi/Inch) ±2.  

- Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

* Quần, váy, Vải thô Nam Định 

màu sẫm, chất liệu vải: Vải 65% 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa.  

2. Quần đối với nam ; chân váy hoặc quần đối 

với nữ:  

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

 - Chân váy kiểu jupe, tối thiểu dài ngang gối. 

Bộ 18 



 

 

cotton, 35% polyester; 250 gram/ 

m² 

14 

Trang phục nhân 

viên hành chính, 

kế toán (Xuân hè, 

áo cộc tay) 

* Áo: Kate oxford, màu sáng, chất 

lượng mới 100%.  

- Nguyên liệu: Vải 35% cotton, 

65% polyester; 160 gram/m; 

 - Mật độ dọc x ngang: 74x64, 

(sợi/Inch) ±2.  

- Cấu trúc sợi vải: TC45/2xTC45/2 

* Quần, váy: Vải thô Nam Định 

màu sẫm chất liệu vải: Vải 65% 

cotton, 35% polyester; 250 gram/ 

m². 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa. 

2. Quần đối với nam ; chân váy hoặc quần đối 

với nữ:  

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

- Chân váy kiểu jupe, tối thiểu dài ngang gối. 

Bộ 18 

15 

Trang phục nhân 

viên bảo vệ (Thu 

- đông, áo dài 

tay) 

Vải thô; Màu ghi màu xanh cô ban 

sẫm hoặc màu xanh đen.  

- Chất liệu vải: Vải 65% cotton, 

35% polyester; 250 gram/ m².  

- Độ co sau khi giặt xà phòng ở 60 

độ C tính b ằng % không lớn hơn 

2,7. 

1. Áo:  

a) Màu sắc: Màu ghi màu xanh cô ban sẫm hoặc 

màu xanh đen;  

b) Kiểu dáng: Áo c ổ đ ức, cài cúc giữa, có n ẹp 

c ầu vai, dài tay ho ặc ng ắn tay, g ấu tay có 

măng séc ho ặc lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài 

bi ển tên trên ngực trái. 

2. Quần:  

a) Màu sắc: Cùng màu với màu áo; 

 b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau.  

3. Áo khoác:  

a) Màu s ắc: Màu ghi ho ặc màu s ẫm; 

 b) Kiểu dáng: Áo khoác cổ chữ K, cài cúc giữa, 

phía trư ớc có 2 túi cơi chéo có nắp túi, 4 cúc, 

có nẹp cầu vai, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái.  

4. Mũ kiểu kêpi cùng màu v ới áo 

Bộ 4 

16 
Trang phục nhân 

viên bảo vệ (Thu 

- Vải thô; Màu xanh cô ban.  1. Áo: Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có 

nẹp cầu vai, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 
Bộ 4 



 

 

- đông, bộ cộc 

tay) 

- Chất liệu vải: Vải 65% cotton, 

35% polyester; 250 gram/ m².  

- Độ co sau khi giặt xà phòng ở 60 

đ ộ C tính b ằng % không lớn hơn 

2,7. 

túi có nắp, có khuy cài thẻ nhân viên và in lô gô 

của Bệnh viện Phổi Bắc Giang phía trên túi ngực 

trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

3. Mũ kiểu kê pi cùng màu với áo. 

17 

Trang phục nhân 

viên kỹ thuật, 

nhân viên môi 

trường, lái xe cấp 

cứu (Xuân hè, 

cộc tay) 

- Màu ghi hoặc màu xanh cô 

ban sẫm hoặc màu xanh đen. 

- Chất liệu vải: Vải 65% cotton, 

35% polyester; 250 gram/ m². 

- Độ bền kéo cứng bằng vải ( 50 x 

200 mm ) tính bằng N không nhỏ 

hơn 800.  

- Độ co sau khi giặt xà phòng ở 60 

độ C tính bằng % không lớn hơn 

2,7. 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài 

cúc giữa, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp 

cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài 

thẻ nhân viên và in lô gô của Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang phía trên túi ngực trái 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

Bộ 11 

18 

Trang phục nhân 

viên kỹ thuật, 

nhân viên môi 

trường, lái xe cấp 

cứu áo dài tay 

tay) 

- Màu ghi hoặc màu xanh cô 

ban sẫm hoặc màu xanh đen 

- Chất liệu vải: Vải 65% cotton, 

35% polyester; 250 gram/ m². 

- Độ bền kéo cứng bằng vải ( 50 x 

200 mm ) tính bằng N không nhỏ 

hơn 800.  

- Độ co sau khi giặt xà phòng ở 60 

độ C tính bằng % không lớn hơn 

2,7. 

1. Áo: Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài 

cúc giữa, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp 

cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài 

thẻ nhân viên và in lô gô của Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang phía trên túi ngực trái 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

Bộ 11 

Tổng Cộng: 382 bộ   

- Quy cách và kiểu dáng may theo Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. 

- Việc may đo được thực hiện theo số đo và size của từng cán bộ, công nhân viên. 

 

 



 

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Bắc Giang 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phổi Bắc Giang chúng tôi [ghi tên, địa chỉ 

của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng 

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cho hàng hoá, sản phẩm như sau: 

1. Báo giá cho hàng hoá và dịch vụ liên quan 
 

 

 

 

 

STT 

 

 

Tên 
hàng 
hoá, 
sản 
phẩm 

 

 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

 

 

 
Mã 

HS(4) 

 

 

 

Năm 

sản 

xuất(5) 

 

 

 
Xuất 

xứ(6) 

 

 

 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

 

 
Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ liên 

quan(9) 

(VND) 

 
Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

 

 
Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 
          

2           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 

liên quan của thiết bị) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm .... [ghi cụ 

thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ..... [ghi ngày 

....tháng...năm. .. kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu 

cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 



 

 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hoá, sản phẩm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng 

sản xuất, nhà cung cấp(12) 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà 

cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hoá sản phẩm theo đúng yêu 

cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hoá” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản 

xuất của hàng hoá sản phẩm tương ứng với chủng loại hàng hoá sản phẩm ghi tại cột 

“Danh mục hàng hoá sản phẩm”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hoá  

(7), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hoá 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối 

lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 



 

 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng 

với từng hàng hoá  

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên 

quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng hàng hoá hoặc toàn bộ hàng 

hoá; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

cho từng thiết bị hoặc toàn bộ hàng hoá. Đối với các thiết bị nhập khẩu, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo 

hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của 

thiết bị. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị. Giá trị 

ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hoá (bao gồm thuế, 

phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu 

báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, 

phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng 

tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá 

quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm 

ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi 

kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, 

đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu 

(nếu có) vào báo giá. 

Ghi chú: nhà thầu có thể gửi mẫu báo giá theo mẫu của nhà thầu nhưng phải 

đảm bảo đầy đủ các nội dung cần thiết về sản phẩm 
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